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HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN

I. Thông tin tóm tắt về dự án


1. Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học

2. Cơ quan chủ đầu tư: Viện Toán học


3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam


4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Đoàn Trung Cường


5. Mục tiêu của dự án: Mua sắm một số trang thiết bị bổ sung và thay thế các trang thiết bị đã cũ, hỏng nhằm nâng cao năng lực phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện Toán học.

6. Tóm tắt nội dung đầu tư:
Danh mục thiết bị đã đầu tư
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị (đồng)
	Vị trí lắp đặt
	Người chịu trách nhiệm quản lý sử dụng

	
	Theo đề cương được duyệt
	Theo thực tế mua sắm
	
	
	Theo dự toán được duyệt
	Giá trị mua thực tế
	
	

	1
	Máy chiếu cho hội trường
	Máy chiếu cho hội trường
	Chiếc
	1
	103.400.000
	98.500.000
	Phòng 301A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	2
	Máy chiếu phòng hội thảo
	Máy chiếu phòng hội thảo
	Chiếc
	2
	162.800.000
	155.000.000
	Phòng 302A5, 201A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ cho phòng hội thảo
	Máy điều hòa nhiệt độ cho phòng hội thảo
	Bộ
	6
	126.060.000
	125.400.000
	Các phòng 302A5, 303A5, 304A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	4
	Máy điều hòa nhiệt độ một chiều cho phòng làm việc
	Máy điều hòa nhiệt độ một chiều cho phòng làm việc
	Bộ
	15
	255.750.000
	254.925.000
	
	Các các bộ nghiên cứu được giao sử dụng 

	5
	Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều cho phòng họp
	Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều cho phòng họp
	Bộ
	2
	43.340.000
	43.120.000
	Phòng 201 nhà A5
	Phòng Quản lý tổng hợp

	6
	Bộ bàn ghế phòng họp
	Bộ bàn ghế phòng họp
	
	
	
	
	
	Phòng Quản lý tổng hợp

	
	Bàn họp
	Bàn họp
	Chiếc
	1
	28.875.000
	28.875.000
	Phòng 201 nhà A5
	

	
	Ghế ngồi
	Ghế ngồi
	Chiếc
	25
	64.625.000
	64.625.000
	Phòng 201 nhà A5
	

	7
	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng 
	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng 
	Chiếc
	1
	48.400.000
	36.420.000
	Phòng 201A6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Phòng Quản lý tổng hợp

	8
	Máy chà sàn liên hợp
	Máy chà sàn liên hợp
	Chiếc
	2
	33.000.000
	33.000.000
	Nhà A6
	Phòng Quản lý tổng hợp

	9
	Camera hội nghị truyền hình
	
	Bộ
	2
	
	26.385.000
	Lắp đặt tại các phòng hội thảo, dạy học khi tổ chức sự kiện
	Phòng Quản lý tổng hợp

	Cộng
	
	866.250.000
	866.250.000
	
	


II/ Các báo cáo nghiệm thu dự án    

1. Tóm tắt quá trình thực hiện dự án:

·  Dự án được phê duyệt tại quyết định số 2193/QĐ-VHL ngày 09  tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Gói thầu “Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ và máy chà sàn liên hợp” được  phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 06/QĐ-VTH ngày 09/01/2020. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng có 01 nhà thầu tham dự. Viện Toán học đã lựa chọn và phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ PGCOM Việt Nam tại Quyết định số 55/QĐ-VTH ngày 24 tháng 02 năm 2020. Viện Toán học đã ký hợp đồng số 2702/HĐKT/VTH-PGCOM/2020 ngày 27 tháng 02 năm 2020 với tổng giá trị là: 456.445.000đ. Danh mục thiết bị và dịch, kỹ thuật gồm:
	TT
	Tên thiết bị

(Bao gồm thông tin model, hãng sản xuất)
	Số lượng
	Giá trị
(đồng)
	 Ghi chú

	1
	Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều cho phòng hội thảo, Model: FTKQ50SAVMV: 

- Loại máy: Điều hòa 1 chiều tiết kiệm điện

- Kiểu máy: treo tường

- Công suất: 18000BTU

- Xuất xứ: Việt nam/ Thailand
	6 bộ

	125.400.000
	Thực hiện theo hợp đồng số 2702/HĐKT/VTH-PGCOM/2020 ngày 27 tháng 02 năm 2020

	2
	Máy điều hòa nhiệt độ một chiều cho phòng làm việc,

Model: FTKQ35SAVMV:

- Loại máy: Điều hòa 1 chiều tiết kiệm điện

- Kiểu máy: treo tường

- Công suất: 12000BTU

- Xuất xứ: Việt Nam
	15 bộ

	254.925.000
	

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều cho phòng họp, Model: FTHF35RAVMV:

- Loại máy: Điều hòa 2 chiều tiết kiệm điện

- Kiểu máy: treo tường

- Công suất: 12000BTU

- Xuất xứ: Việt Nam
	2 bộ

	43.120.000
	

	4
	Máy chà sàn liên hợp chạy điện: Supper Clean SC2A

- Điện áp/Tần số: 220 ~ 230V/50Hz

- Đường kính bàn chà: 455 mm

- Chiều rộng đầu hút: 455 mm

- Áp lực bàn chải: 75kg

- Dung tích ngăn chứa nước bẩn: 31.3L

- Dung tích ngăn chứa nước sạch: 27.8L

- Xuất xứ: Trung quốc/ Việt Nam
	1 chiếc

	33.000.000
	

	Tổng số
	465.445.000
	


- Gói thầu “Mua sắm máy chiếu và thiết bị lưu trữ” được  phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 06/QĐ-VTH ngày 09/01/2020. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng có 03 nhà thầu tham dự. Viện Toán học đã lựa chọn và phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Á Mỹ tại Quyết định số 65/QĐ-VTH ngày 12 tháng 03 năm 2020. Viện Toán học đã ký hợp đồng số 2003/HĐKT/VTH-AM ngày 20 tháng 03 năm 2020 với tổng giá trị là: 289.920.000. Danh mục thiết bị và dịch, kỹ thuật gồm:
	TT
	Tên thiết bị

(Bao gồm thông tin model, hãng sản xuất)
	Số lượng
	Giá trị
(đồng)
	 Ghi chú

	1
	Máy chiếu cho hội trường

Công nghệ: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

Độ sáng: 6.000 Lumen

Aspect Ratio: 16:10

Độ phân giải: WUXGA, 1920 x 1200

Độ tương phản: 2,500,000:1 

Khả năng Zoom: 1.6X

Công suất bóng đèn: 353W - 265W (eco)
	1 chiếc

	98.500.000
	Thực hiện theo hợp đồng số 2003/HĐKT/VTH-AM ngày 20 tháng 03 năm 2020

	2
	Máy chiếu phòng hội thảo

Công nghệ: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

Độ sáng: 5.000 Lumen

Aspect Ratio: 16:10

Độ phân giải: WUXGA, 1920 x 1200

Độ tương phản: 2,500,000:1

Khả năng Zoom: 1.6X

Công suất bóng đèn: 205W Laser
	2 chiếc

	155.000.000
	

	3
	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng

Bộ vi xử lý: quad-core 1.5 GHz

Cổng mạng   (RJ45): 2

Đồ họa:  Intel® HD Graphics

Bộ nhớ trong: 8G

Bộ nhớ Flash: 4GB

USB 3.0 port: 5

IR Sensor: Yes (RM-IR004, RM-IR002, & MCE)

Dung lượng ổ cứng: 3 x 10TB
	1 chiếc

	36.420.000
	

	Tổng số
	289.920.000
	


· Gói thầu “Mua sắm bộ bàn ghế phòng họp” được  phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 06/QĐ-VTH ngày 09/01/2020. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Viện Toán học đã lựa chọn và phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Đức Việt Hà Nội tại Quyết định số 65/QĐ-VTH ngày 12 tháng 3 năm 2020. Viện Toán học đã ký hợp đồng số 0103/2020/VTH-ĐV ngày 16 tháng 03 năm 2020 với tổng giá trị là: 93.500.000đ. Danh mục thiết bị và dịch, kỹ thuật gồm:
	TT
	Tên thiết bị

(Bao gồm thông tin model, hãng sản xuất)
	Số lượng
	Giá trị
(đồng)
	 Ghi chú

	1
	Bàn họp: 

Kính thước (Dài x Rộng x bề rộng  Mặt bàn): 4600mmx2300mmx750mm

Bàn họp quây rỗng giữa 800mm

Chất liệu: Gỗ sồi/Gỗ thịt
	1 chiếc

	28.875.000
	Thực hiện theo hợp đồng số 0103/2020/VTH-ĐV ngày 16 tháng 03 năm 2020

	2
	Ghế ngồi: 

Kích thước: 500mmx600mmx950mm

Chất liệu: khung gỗ sồi đệm và Tựa bọc vải nỉ
	25 chiếc

	64.625.000
	

	Tổng số
	93.500.000
	


· Tổng mức đầu tư của dự án theo như dự toán là: 870.000.000đ; Trong đó: tổng giá trị thiết bị là: 866.250.000đ; Quản lý dự án là: 3.750.000đ. Sau khi tiến hành đấu thầu mua các thiết bị tổng kinh phí thực hiện mua thiết bị, cải tạo, lắp đặt thiết bị là: 839.865.000đ. Kinh phí tiết kiệm sau mua sắm, cải tạo lắp đặt thiết bị là: 26.385.000đ. Viện Toán học xin sử dụng kinh phí tiết kiệm trên để mua bổ sung 02 camera truyền hình hội nghị và phụ kiện để hỗ trợ triển khai các hoạt động online (Công văn số 198/VTH ngày  22/10/2020 của Viện Toán học đã được Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt). Giá trị thực tế khi mua 02 camera truyền hình hội nghị và phụ kiện là 26.554.000đ, trong đó 26.385.000đ  là kinh phí tiết kiệm của dự án, 169.000đ là trích từ nguồn khác của Viện Toán học. 
· Đến tháng 12/2021 toàn bộ các công việc của dự án đã được thực hiện xong và đã được Viện Toán học nghiệm thu cấp cơ sở.
2. Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị tại thời điểm nghiệm thu.

a) Tổ chức, quản lý thiết bị: 

Các trang thiết bị trong dự án bao gồm: Điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, thiết bị lưu trữ, máy chà sàn liên hợp đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng như sau:
- Máy điều hòa nhiệt độ: 06 bộ máy điều hòa nhiệt độ 18.000BTU một chiều được lắp đặt cho các phòng hội thảo: phòng 302, phòng 303, phòng 304 nhà A5;  02 bộ máy điều hòa nhiệt độ hai chiều12.000BTU được lắp đặt cho phòng họp 201 nhà A5; 15 bộ máy điều hòa nhiệt độ một chiều 12.000BTU được lắp đặt cho các phòng làm việc của các cán bộ Viện.
- Máy chiếu: 01 máy chiếu được lắp đặt cho phòng hội trường, 2 máy được lắp cho phòng họp, hội thảo: phòng 201, phòng 302 nhà A5.
- Thiết bị lưu trữ được lắp đặt tại phòng máy tính: phòng 201 nhà A6.
- Máy chà sàn liên hợp được dung chủ yếu phục vụ việc vệ sinh tại tòa nhà A6 Viện Tóa học.
- Bộ bàn ghế phòng họp lắp đặt thay thế bộ bàn ghế cũ tại phòng 201 nhà A5.

Các trang thiết bị phục vụ hoạt động chung đều do cán bộ kỹ thuật thuộc Phòng Quản lý tổng hợp trực tiếp vận hành và kiểm tra thường xuyên, trừ các máy điều hòa lắp đạt trong các phòng làm việc được giao cho cán bộ sử dụng trực tiếp vận hành.
b) Tình hình khai thác và sử dụng thiết bị

Các trang thiết bị mua sắm được trang bị và đáp ứng tốt, hiệu quả việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của các cán bộ Viện, khách đến Viện làm việc, nghiên cứu sinh, học viên cao học. Bên cạnh đó, việc thay thế các máy điều hòa kiểu cũ bằng các máy điều hòa mới, tiết kiệm điện năng góp phần làm giảm chi phí hoạt động, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chống lãng phí, thực hành tiết kiệm của Nhà nước và của Viện Hàn lâm KHCNVN.
Các thiết bị đã được lắp đặt, sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện (Có kèm theo các hình ảnh của các thiết bị đã được lắp đặt).
3. Báo cáo hiệu quả đạt được sau khi dự án kết thúc:

Dự án được triển khai thực hiện đã bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng đúng như mục tiêu đã đề ra:

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu của cán bộ Viện.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo ở trình độ quốc tế.

- Cơ sở, vật chất của Viện ngày càng hiện đại, đáp ứng tốt hơn sự phát triển nhiều mặt của Viện Toán học nói riêng cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói chung.

4. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

	BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

	Tên dự án:  Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học
Chủ đầu tư :  Viện Toán học

Cấp quyết định đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam                                               

Địa điểm thực hiện: Viện Toán học

Tổng mức  đầu tư được duyệt: 870.000.000đ (Tám trăm bảy mươi triệu đồng)

Thời gian thực hiện: Năm 2020


I/ Nguồn vốn đầu tư:   Ngân sách Nhà nước                                                              

 Đơn vị tính: đồng 

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	870.000.000đ
	870.000.000đ
	0

	- Vốn NSNN
	870.000.000đ
	870.000.000đ
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 
Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	
	Tổng số
	870.000.000
	870.000.000
	0

	1
	Thiết bị
	866.250.000
	866.250.000
	0

	2
	Cải tạo, lắp đặt
	0
	0
	

	3
	Quản lý phí
	3.750.000
	3.750.000
	


III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 0đ

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	870.000.000
	

	1
	Tài sản cố định
	870.000.000
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:
Không có sự thay đổi
 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành các trình tự thủ tục quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiến hành theo đúng các trình tự thủ tục về đấu thầu mua sắm trang thiết bị.
3- Kiến nghị: 

                                                                         Hà Nội, ngày   tháng    năm 2021
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 02/QTDA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Quyết định phê duyệt dự án 
	số 2193/QĐ-VHL ngày 09  tháng 12 năm 2019
	Viện Hàn lâm KH và CNVN
	870.000.000đ
	

	2
	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trang thiết bị của dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học”
	06/QĐ-VHL ngày 09/01/2020
	Viện Toán học
	866.250.000đ
	

	3
	Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ và máy chà sàn liên hợp” thuộc dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học”
	55/QĐ-VTH ngày 24 tháng 02 năm 2020
	Viện Toán học
	456.445.000đ
	

	4
	Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm máy chiếu và thiết bị lưu trữ” thuộc dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học”
	65/QĐ-VTH ngày 12 tháng 03 năm 2020
	Viện Toán học
	289.920.000đ
	

	5
	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Mua sắm bộ bàn ghế phòng họp” thuộc dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học”
	64/QĐ-VTH ngày 12 tháng 3 năm 2020
	Viện Toán học
	93.500.000đ
	

	6
	Công văn về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu (Đã được Viện Hàn lâm Phê duyệt)
	
	Viện Toán học
	26.385.000đ
	


                                          Hà Nội, ngày...  tháng...  năm 2021.

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 03/QTDA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2020
	870.000.000
	870.000.000
	

	
	
	
	
	


                                                 Hà Nội, ngày...  tháng...  năm 2021
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 04/QTDA

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: nghìn  đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)
	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB
	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	870.000
	870.000
	
	
	866.250
	3.750
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                            Hà Nội , ngày... tháng... năm 2021
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	870.000.000
	 
	 
	 

	1
	Máy chiếu cho hội trường
	Chiếc
	1
	98.926.407
	98.926.407
	  30/6/2020
	NSNN
	Ban quản trị máy tính

	2
	Máy chiếu phòng hội thảo
	Chiếc
	2
	77.835.498
	155.670.996
	  30/6/2020
	NSNN
	Ban quản trị máy tính

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ cho phòng hội thảo
	Bộ
	6
	20.990.476
	125.942.857
	23/3/2020 
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	4
	Máy điều hòa nhiệt độ một chiều cho phòng làm việc
	Bộ
	15
	17.068.571
	256.028.571
	 23/3/2020 
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	5
	Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều cho phòng họp
	Bộ
	2
	21.653.333
	43.306.667
	 23/3/2020 
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	6
	Bộ bàn ghế phòng họp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bàn họp
	Chiếc
	1
	29.000.000
	29.000.000
	12/5/2020 
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	25
	2.596.190
	64.904.762
	 12/5/2020
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	7
	Thiết bị lưu trữ chuyên dụng 
	Chiếc
	1
	36.577.662
	36.577.662
	 30/6/2020
	NSNN
	Ban quản trị máy tính

	8
	Máy chà sàn liên hợp
	Chiếc
	2
	16.571.429
	        33.142.857 
	23/3/2020 
	NSNN
	Ban quản trị Viện

	9
	Camera hội nghị truyền hình
	Bộ
	2
	13.249.610
	        26.499.221 
	 18/11/2020

	NSNN
	Ban quản trị máy tính


Hà Nội, ngày... tháng... năm 2021
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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